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       BẢNG GHI ĐIỂM MÔN HỌC - HỌC PHẦN 

Học Kỳ 2 - Năm Học 2022-2023 

         Môn học/Nhóm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Nhóm 31 Số tín chỉ: 5 

   CBGD  

 
Nguyễn Trung Lục 

      
         

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp 
Điểm 

quá trình 
Điểm thi 

Điểm môn 

học/học phần 

1 2122240171 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 7/11/2003 CCQ2224F 8.1 6.8 7.3 

2 2122240163 Trần Bùi Việt Anh 23/01/2004 CCQ2224E 8 6.4 7.0 

3 2122240139 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 30/01/2004 CCQ2224E 7.8 6.8 7.2 

4 2122240170 Nguyễn Kim Bảo 22/11/2004 CCQ2224F 0   0.0 

5 2121270107 Quách Hưng Bảo 13/09/2003 CCQ2127D 7.7 6.2 6.8 

6 2122240166 Trần Quang Bình 30/04/2003 CCQ2224E 7.4 5.6 6.3 

7 2122240193 Dương Thị Bảo  Chân 26/12/2004 CCQ2224F 8 7.4 7.6 

8 2122240181 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 5/1/2004 CCQ2224F 7.6 5.4 6.3 

9 2122240184 Lê Thị Mỹ  Đào 18/10/2004 CCQ2224F 6.8 6.8 6.8 

10 2122240175 Lã Thị Thu Hà 19/01/2004 CCQ2224F 8.9 5.8 7.0 

11 2122240141 Nguyễn Thị Thu Hà 23/02/2004 CCQ2224E 8.1 6.6 7.2 

12 2122240150 Nguyễn Hoàng Gia Hân 13/11/2004 CCQ2224E 6.9 5.8 6.2 

13 2122240182 Thân Ngọc Hân 8/1/2004 CCQ2224F 6.9 6.2 6.5 

14 2122240186 Lê Đỗ Quốc Hùng 4/4/2004 CCQ2224F 6 8.0 7.2 

15 2122240174 Hà Thanh Huyền 10/8/2004 CCQ2224F 8.1 7.8 7.9 

16 2122240164 Phạm Gia Kỳ Hương 27/06/2004 CCQ2224E 8 6.0 6.8 

17 2122240146 Trần Thu Hương 20/08/2003 CCQ2224E 7.8 6.2 6.8 

18 2122240176 Huỳnh Quốc Khải 2/8/2004 CCQ2224F 7.4 5.6 6.3 

19 2122240133 Lâm Trung Kiên 17/10/2004 CCQ2224E 5.7 5.2 5.4 

20 2122240165 Lê Diễm Kiều 4/10/2004 CCQ2224E 8.3 6.8 7.4 

21 2120170119 Nguyễn Anh Kiều 27/12/2000 CCQ2017D 7.9 7.0 7.4 

22 2122110030 Huỳnh Quang Lâm 15/08/2004 CCQ2224F 0   0.0 

23 2122240183 Nguyễn Thị Ngọc Loan 29/05/2004 CCQ2224E 7.9 6.4 7.0 

24 2122240189 Ngô Thị Cẩm Ly 20/12/2003 CCQ2224F 7.2 8.0 7.7 

25 2122240200 Huỳnh Thị Trúc My 25/10/2004 CCQ2224E 8.2 6.0 6.9 



26 2122240147 Đồng Tân Mỹ 26/10/2004 CCQ2224E 0   0.0 

27 2122240140 Võ Thị Mỹ Ngọc 13/12/2004 CCQ2224E 7.1 6.2 6.6 

28 2122240137 Hoàng Thị Thùy Nhi 26/08/2004 CCQ2224E 7 6.6 6.8 

29 2122240190 Lê Hoàng Như 20/12/2004 CCQ2224F 8.1 7.0 7.4 

30 2122240192 Nguyễn Thị Mỹ  Nương 11/3/2004 CCQ2224F 7.5 7.6 7.6 

31 2122240152 Đinh Thịnh Phát 12/5/2003 CCQ2224B 7.8 6.4 7.0 

32 2122240194 Phạm Kim Phương 19/09/2004 CCQ2224F 8 5.8 6.7 

33 2122240121 Trần Đặng Mai Phương 11/10/2002 CCQ2224E 8 6.0 6.8 

34 2122240167 Nguyễn Lâm Như Quỳnh 26/09/2004 CCQ2224E 8.3 6.6 7.3 

35 2122240191 Nguyễn Trần Ngọc Quỳnh 27/06/2004 CCQ2224F 7.9 6.4 7.0 

36 2122240179 Trần Lệ Quỳnh 10/12/2004 CCQ2224F 7.4 7.8 7.6 

37 2122240197 Lê Thị Thu Sương 10/6/2004 CCQ2224E 8.2 5.6 6.6 

38 2122240177 Nguyễn Thị Lệ Sương 26/01/2004 CCQ2224F 6.4 5.4 5.8 

39 2122240148 Hoàng Đặng Thế Tân 1/4/2004 CCQ2224E 7.4 5.6 6.3 

40 2122240185 Cao Thị Thanh Thảo 16/07/2004 CCQ2224F 7.9 6.0 6.8 

41 2122240138 Hồ Phương Thảo 1/11/2002 CCQ2224E 7.7 6.6 7.0 

42 2122240178 Phạm Lê Phương Thảo 13/08/2004 CCQ2224F 8 6.6 7.2 

43 2122240173 Hồ Thị Xuân Thùy 2/10/2004 CCQ2224F 7.8 6.0 6.7 

44 2122240128 Phạm Tân Tiến 25/05/2004 CCQ2224E 6.9 5.4 6.0 

45 2122240132 Trần Thị Huyền Trang 15/04/2004 CCQ2224E 6.4 5.8 6.0 

46 2122110238 Nguyễn Hoài Trọng 15/05/2004 CCQ2224E 6.8 6.8 6.8 

47 2122240195 Thái Kim Phương Uyên 27/10/2004 CCQ2224F 7.1 8.0 7.6 

48 2122240187 Phạm Thị Thùy Vân 28/10/2004 CCQ2224F 7.9 7.8 7.8 

49 2122240180 Nguyễn Thị Ngọc Vy 4/4/2004 CCQ2224F 6.6 5.8 6.1 

50 2122240145 Phạm Yến Vy 5/10/2003 CCQ2224E 7.4 6.8 7.0 

51 2122240196 Hoàng Thị  Yên 17/10/2004 CCQ2224F 7.7 7.2 7.4 

52 2122240120 Trần Hải Yến 19/12/2004 CCQ2224E 7.9 6.0 6.8 

         

      

Tp. Thủ Đức, ngày 05 tháng 06 năm 2023 

      
GIẢNG VIÊN 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

Nguyễn Trung Lục 



 

Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM 

         Phòng Quản Lý Đào Tạo 

          

BẢNG GHI ĐIỂM QUÁ TRÌNH 
 

Học Kỳ 2- Năm Học 2022-2023 

             Môn học/Nhóm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Nhóm 31 

 

Số tín chỉ: 5 

     CBGD  Nguyễn Trung Lục 

          
             STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp BP. 1 BP. 2 BP. 3 BP. 4 BP. 5 ĐQT Ghi chú 

1 2122240171 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 7/11/2003 CCQ2224F 7.0 7.0 7.5 8.7 9.0 8.1   

2 2122240163 Trần Bùi Việt Anh 23/01/2004 CCQ2224E 6.5 7.0 8.0 9.3 8.0 8.0   

3 2122240139 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 30/01/2004 CCQ2224E 7.0 7.0 6.0 8.3 9.0 7.8   

4 2122240170 Nguyễn Kim Bảo 22/11/2004 CCQ2224F           0.0   

5 2121270107 Quách Hưng Bảo 13/09/2003 CCQ2127D 6.0 7.0 7.0 9.0 8.0 7.7   

6 2122240166 Trần Quang Bình 30/04/2003 CCQ2224E 6 6.5 7 8 8 7.4   

7 2122240193 Dương Thị Bảo  Chân 26/12/2004 CCQ2224F 7.5 7.5 7.0 7.0 10.0 8.0   

8 2122240181 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 5/1/2004 CCQ2224F 7.5 6.5 7.5 7.0 9.0 7.6   

9 2122240184 Lê Thị Mỹ  Đào 18/10/2004 CCQ2224F 5.5 8.0 7.5 5.3 8.0 6.8   

10 2122240175 Lã Thị Thu Hà 19/01/2004 CCQ2224F 9.0 8.0 8.0 9.7 9.0 8.9   

11 2122240141 Nguyễn Thị Thu Hà 23/02/2004 CCQ2224E 7.5 8.0 6.0 9.7 8.0 8.1   

12 2122240150 Nguyễn Hoàng Gia Hân 13/11/2004 CCQ2224E 7.0 7.0 8.0 5.0 8.0 6.9   

13 2122240182 Thân Ngọc Hân 8/1/2004 CCQ2224F 6.5 7.5 6.0 5.0 9.0 6.9   

14 2122240186 Lê Đỗ Quốc Hùng 4/4/2004 CCQ2224F 5.0 6.0 7.0 2.0 10.0 6.0   

15 2122240174 Hà Thanh Huyền 10/8/2004 CCQ2224F 7.5 9.0 7.0 7.7 9.0 8.1   

16 2122240164 Phạm Gia Kỳ Hương 27/06/2004 CCQ2224E 7.0 7.0 7.5 8.3 9.0 8.0   

17 2122240146 Trần Thu Hương 20/08/2003 CCQ2224E 5.0 7.0 8.0 9.3 8.0 7.8   

18 2122240176 Huỳnh Quốc Khải 2/8/2004 CCQ2224F 0.0 8.0 7.0 9.3 9.0 7.4   

19 2122240133 Lâm Trung Kiên 17/10/2004 CCQ2224E 5.5 6.5 7.0 5.3 5.0 5.7   

20 2122240165 Lê Diễm Kiều 4/10/2004 CCQ2224E 6.0 7.0 8.0 8.7 10.0 8.3   

21 2120170119 Nguyễn Anh Kiều 27/12/2000 CCQ2017D 7.5 9.0 7.0 9.0 7.0 7.9   

22 2122110030 Huỳnh Quang Lâm 15/08/2004 CCQ2224F           0.0   

23 2122240183 Nguyễn Thị Ngọc Loan 29/05/2004 CCQ2224E 7.0 9.0 7.5 8.0 8.0 7.9   

24 2122240189 Ngô Thị Cẩm Ly 20/12/2003 CCQ2224F 6.5 8.0 7.0 5.3 9.0 7.2   

25 2122240200 Huỳnh Thị Trúc My 25/10/2004 CCQ2224E 8.5 9.0 8.0 8.0 8.0 8.2   



26 2122240147 Đồng Tân Mỹ 26/10/2004 CCQ2224E           0.0   

27 2122240140 Võ Thị Mỹ Ngọc 13/12/2004 CCQ2224E 5.0 6.0 7.5 6.7 9.0 7.1   

28 2122240137 Hoàng Thị Thùy Nhi 26/08/2004 CCQ2224E 6.5 8.0 6.0 5.3 9.0 7.0   

29 2122240190 Lê Hoàng Như 20/12/2004 CCQ2224F 6.5 6.5 6.0 9.7 9.0 8.1   

30 2122240192 Nguyễn Thị Mỹ  Nương 11/3/2004 CCQ2224F 7.0 7.0 7.0 5.7 10.0 7.5   

31 2122240152 Đinh Thịnh Phát 12/5/2003 CCQ2224B 7.0 8.0 7.0 7.3 9.0 7.8   

32 2122240194 Phạm Kim Phương 19/09/2004 CCQ2224F 5.5 6.5 7.5 9.3 9.0 8.0   

33 2122240121 Trần Đặng Mai Phương 11/10/2002 CCQ2224E 6 6.5 6 9.7 9 8.0   

34 2122240167 Nguyễn Lâm Như Quỳnh 26/09/2004 CCQ2224E 6.5 7.5 8.0 9.0 9.0 8.3   

35 2122240191 Nguyễn Trần Ngọc Quỳnh 27/06/2004 CCQ2224F 6.0 6.0 7.0 9.0 9.0 7.9   

36 2122240179 Trần Lệ Quỳnh 10/12/2004 CCQ2224F 6.0 7.0 6.0 7.3 9.0 7.4   

37 2122240197 Lê Thị Thu Sương 10/6/2004 CCQ2224E 8.0 9.0 7.0 7.7 9.0 8.2   

38 2122240177 Nguyễn Thị Lệ Sương 26/01/2004 CCQ2224F 7.0 6.0 7.0 7.3 5.0 6.4   

39 2122240148 Hoàng Đặng Thế Tân 1/4/2004 CCQ2224E 6.0 6.5 7.0 9.3 7.0 7.4   

40 2122240185 Cao Thị Thanh Thảo 16/07/2004 CCQ2224F 7.0 7.0 7.5 7.0 10.0 7.9   

41 2122240138 Hồ Phương Thảo 1/11/2002 CCQ2224E 6.0 7.0 6.0 8.3 9.0 7.7   

42 2122240178 Phạm Lê Phương Thảo 13/08/2004 CCQ2224F 7.5 7.0 7.5 9.0 8.0 8.0   

43 2122240173 Hồ Thị Xuân Thùy 2/10/2004 CCQ2224F 6.0 6.0 7.5 8.7 9.0 7.8   

44 2122240128 Phạm Tân Tiến 25/05/2004 CCQ2224E 6.5 7.0 7.0 8.0 6.0 6.9   

45 2122240132 Trần Thị Huyền Trang 15/04/2004 CCQ2224E 6.5 6.0 6.0 5.0 8.0 6.4   

46 2122110238 Nguyễn Hoài Trọng 15/05/2004 CCQ2224E 6.5 7.5 7.0 7.3 6.0 6.8   

47 2122240195 Thái Kim Phương Uyên 27/10/2004 CCQ2224F 7.0 7.5 7.0 5.0 9.0 7.1   

48 2122240187 Phạm Thị Thùy Vân 28/10/2004 CCQ2224F 7.0 7.5 7.0 8.0 9.0 7.9   

49 2122240180 Nguyễn Thị Ngọc Vy 4/4/2004 CCQ2224F 5.0 6.0 7.0 5.0 9.0 6.6   

50 2122240145 Phạm Yến Vy 5/10/2003 CCQ2224E 6.5 7.0 8.0 6.0 9.0 7.4   

51 2122240196 Hoàng Thị  Yên 17/10/2004 CCQ2224F 7.0 7.5 6.0 7.7 9.0 7.7   

52 2122240120 Trần Hải Yến 19/12/2004 CCQ2224E 7.0 6.5 8.0 9.0 8.0 7.9   

 

           

 

          

Tp. Thủ Đức, ngày 05 tháng 06 năm 2023 

          
GIẢNG VIÊN 

             

             

             

          
Nguyễn Trung Lục 

 


